
ÔN TẬP GIỮA KÌ 1- KHTN 7 

1. Nguyên tử 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ tạo nên các chất.   

Cấu tạo: 

✓ Proton (p, +) 

✓ Neutron (n, 0) 

 

✓ Electron (e, -) 

Nguyên tử trung hòa về điện → tổng số p = tổng số e. 

Các electron sắp xếp thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài cho đến hết. 

Lớp thứ nhất: Tối đa 2 e; Lớp thứ 2, 3: Tối đa 8 e. 

Các electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tử. 

2. Nguyên tố hóa học 

Các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học. 

Mỗi nguyên tố hóa học có 1 kí hiệu hóa học và 1 tên gọi riêng. Kí hiệu hóa học gồm 1 

hoặc 2 chữ cái, trong đó chữ cái đầu viết hoa và chữ cái sau viết thường. 

3. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

a. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn 

✓ Các nguyên tố hóa học được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

✓ Các nguyên tố cùng hàng có cùng số lớp e, cùng cột có tính chất gần giống nhau. 

b. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

Ô nguyên tố 

✓ Ô nguyên tố cho biết:  

• Kí hiệu hóa học  

• Tên nguyên tố  

• Số hiệu nguyên tử  

• Khối lượng nguyên tử 

Chu kì 

 Hạt nhân 

 Vỏ 



✓ Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và 

được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần khi đi từ trái qua phải. 

→ Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron. 

✓ Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì: 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. 

Nhóm 

✓ Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm A (IA đến VIIIA) và 8 nhóm B (IB đến VIIIB). 

✓ Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm A có số e ở lớp ngoài cùng bằng nhau (Trừ He), 

do vậy chúng có tính chất gần giống nhau. 

c. Vị trí các nhóm nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm trong bảng tuần hoàn 

a. Các nguyên tố kim loại 

✓ Vị trí: Ở góc dưới bên trái của bảng và được thể hiện bằng màu xanh, tập trung ở 

các nhóm IA, IIA, IIIA và các nhóm B.  

b. Các nguyên tố phi kim 

✓ Vị trí: Chủ yếu ở góc trên bên phải của bảng và được thể hiện bằng màu hồng, tập 

trung ở các nhóm VA, VIA, VIIA. 

c. Các nguyên tố khí hiếm 

✓ Nguyên tử khí hiếm có lớp e ngoài cùng bền vững nên khó biến đổi hóa học. 

✓ Vị trí: Nằm ở nhóm VIIIA và được thể hiện bằng màu vàng.  

4. Đơn chất và hợp chất – Phân tử 

Dựa vào thành phần nguyên tố, các chất được chia thành 2 loại:  

✓ Đơn chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học. 

Đơn chất chia thành 3 loại: kim loại, phi kim và khí hiếm. 

✓ Hợp chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. 

Hợp chất chia thành 2 loại: Hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ 

Phân tử 

✓ Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy 

đủ tính chất hóa học của chất. 



✓ Khối lượng phân tử của một chất bằng tổng khối lượng của các nguyên tử trong phân tử 

chất đó, được tính theo đơn vị amu. 

5. Liên kết hóa học 

a. Cấu trúc electron bền vững của khí hiếm 

✓ Ở điều kiện thường, các khí hiếm tồn tại dưới dạng đơn nguyên tử bền vững. 

✓ Lớp electron ngoài cùng của chúng chứa 8 electron (Trừ He chứa 2 electron) 

✓ Nguyên tử của các nguyên tố khác có xu hướng tham gia liên kết hóa học để đạt 

được lớp electron ngoài cùng giống khí hiếm bằng cách nhường, nhận hay dùng 

chung các electron. 

b. Liên kết ion 

✓ Khi kim loại tác dụng với phi kim, nguyên tử kim loại nhường e cho nguyên tử phi 

kim. Nguyên tử kim loại trở thành ion dương, nguyên tử phi kim trở thành ion âm. 

✓ Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái 

dấu (Gọi là lực hút tĩnh điện) 

c. Liên kết cộng hóa trị 

✓ Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều 

cặp electron dùng chung. 

✓ Các chất chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị gọi là chất cộng hóa trị 

6. Hóa trị và công thức hóa học 

a. Công thức hóa học 

✓ Công thức hóa học của một chất là cách biểu diễn chất bằng kí hiệu hóa học của 

nguyên tố kèm theo chỉ số ở chân bên phải kí hiệu hóa học. 

Công thức hóa học của đơn chất: Ax 
 

Công thức hóa học của hợp chất: AxBy hoặc AxByCz, … 

 
✓ Ý nghĩa của công thức hóa học: CTHH cho biết 

➢ Các nguyên tố hóa học tạo nên chất 

➢ Số nguyên tử hay tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố 

➢ Khối lượng phân tử của chất 



➢ Biết CTHH, tính được % khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất 

Bước 1: Tính khối lượng phân tử hợp chất 

Bước 2: Tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất 

% khối lượng nguyên tố =  
𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ử ∙ 𝑠ố 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ử 𝑐ủ𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ố ∙ 100%

𝑘ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ử
 

b. Hóa trị:  

✓ Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử. 

✓ Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo quy ước hoặc quy tắc hóa trị 

• Quy ước: H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị. Nguyên tử liên kết với bao 

nhiêu H thì hóa trị bấy nhiêu. 

• Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố, 

tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa 

trị của nguyên tố kia. 

 


